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1 M-1 Nguyễn Ngọc Tấn 10/04/1991 Nam SXCT 50505697 Bắc Giang Khám sức khỏe

2 M-2 Hoàng Văn Chiến 18/05/2004 Nam SXCT 50502063 Hải Dương Không khám sức khỏe

3 M-3 Dương Tiến Đạt 16/02/1997 Nam SXCT 50521480 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 M-4 Hoàng Đắc Cường 05/09/1997 Nam SXCT 50519030 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 M-5 Mai Xuân Thương 20/06/1995 Nam SXCT 50512601 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

6 M-6 Ngô Văn Chiến 21/05/2000 Nam SXCT 50513063 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

7 M-7 Trần Văn Diệu 21/03/1993 Nam SXCT 50508508 Nam Định Không khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Quyết 22/12/2003 Nam SXCT 50500003 Hà Nội Khám sức khỏe

9 M-9 Hoàng Xuân Tiến 02/02/1991 Nam SXCT 50502251 Hải Dương Không khám sức khỏe

10 M-10 Nguyễn Trí Thanh 22/11/1993 Nam SXCT 50511642 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 M-11 Phạm Văn Việt 15/10/1991 Nam SXCT 50510434 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

12 M-12 Lê Công Định 02/07/1990 Nam SXCT 50512117 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Hữu Hưng 07/07/2003 Nam SXCT 50500424 Hà Nội Không khám sức khỏe

14 M-14 Cao Tuấn Vũ 21/10/2002 Nam SXCT 50518122 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Việt Hưng 28/07/2001 Nam SXCT 50504956 Phú Thọ Khám sức khỏe

16 M-16 Trần Văn Tuấn 05/02/1996 Nam SXCT 50517801 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 M-17 Nguyễn Hữu Cường 16/05/1997 Nam SXCT 50514867 Nghệ An Khám sức khỏe

18 M-18 Đàm Trung Kiên 30/06/1999 Nam SXCT 50501368 Hải Phòng Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Bình Nguyên 27/10/2003 Nam SXCT 50507118 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

20 M-20 Phạm Văn Phúc 25/01/2003 Nam SXCT 50509896 Ninh Bình Khám sức khỏe

21 M-21 Lê Thị Hằng 24/04/1994 Nữ SXCT 50513972 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

22 M-22 Trần Thị Huệ 20/11/1993 Nữ SXCT 51103730 Nam Định Không khám sức khỏe

23 M-23 Đỗ Phương Thiệp 23/10/2000 Nam SXCT 50500498 Hà Nội Khám sức khỏe

24 M-24 Lê Văn Chiến 16/02/2001 Nam SXCT 50513998 Thanh Hóa Khám sức khỏe

25 M-25 Phạm Hữu Quyết 05/10/2001 Nam SXCT 50508190 Nam Định Khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Văn Sơn 17/09/1999 Nam SXCT 50512743 Thanh Hóa Khám sức khỏe

27 M-27 Trương Cảnh Thiệu 12/09/2001 Nam SXCT 50514051 Nghệ An Khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Đức Hiếu 14/10/2002 Nam SXCT 50513132 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

29 M-29 Phạm Minh Sỹ 24/04/2000 Nam SXCT 50511214 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 M-30 Bùi Văn Duy 09/10/1998 Nam SXCT 50510010 Thanh Hóa Khám sức khỏe

31 M-31 Dương Công Cường 06/08/1998 Nam SXCT 50513760 Thanh Hóa Khám sức khỏe

32 M-32 Hoàng Hữu Tài 25/11/1996 Nam SXCT 50513480 Thanh Hóa Khám sức khỏe

33 M-33 Nguyễn Xuân Thực 24/06/1998 Nam SXCT 50512771 Thanh Hóa Khám sức khỏe

34 M-34 Lại Bá Tân 10/06/2001 Nam SXCT 50510895 Thanh Hóa Khám sức khỏe

35 M-35 Đoàn Văn Khương 22/12/1989 Nam SXCT 50508378 Nam Định Không khám sức khỏe
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36 M-36 Thân Chính Đại 06/10/1988 Nam SXCT 50500789 Hà Nội Không khám sức khỏe

37 M-37 Nguyễn Thành Long 24/10/2004 Nam SXCT 50509516 Ninh Bình Không khám sức khỏe

38 M-38 Võ Đình Quang 19/05/2004 Nam SXCT 50515766 Nghệ An Không khám sức khỏe

39 M-39 Lê Anh Tài 04/12/2003 Nam SXCT 50519797 Quảng Bình Khám sức khỏe

40 M-40 Lê Hải Bắc 05/06/2001 Nam SXCT 50519981 Quảng Bình Khám sức khỏe

41 M-41 Nguyễn Văn Quang 30/12/1999 Nam SXCT 50512357 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 M-42 Nguyễn Công Hải 29/11/1999 Nam SXCT 50501392 Hải Phòng Không khám sức khỏe

43 M-43 Nguyễn Văn Phượng 19/05/1989 Nam SXCT 50518050 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

44 M-44 Phạm Thanh Hùng 04/08/1989 Nam SXCT 50518016 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

45 M-45 Đinh Văn Hạ 20/05/1990 Nam SXCT 50508042 Nam Định Khám sức khỏe

46 M-46 Hoàng Văn Toàn 12/09/1993 Nam SXCT 50508286 Nam Định Khám sức khỏe

47 M-47 Vũ Đình Tới 01/01/1995 Nam SXCT 50508058 Nam Định Khám sức khỏe

48 M-48 Đào Tiến Đạt 10/06/1995 Nam SXCT 50500667 Hà Nội Không khám sức khỏe

49 M-49 Nguyễn Thiện Trường 28/07/1999 Nam SXCT 50513153 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 M-50 Lê Tuấn Anh 15/11/2001 Nam SXCT 50508411 Nam Định Khám sức khỏe

51 M-51 Trần Văn Trường 21/02/2002 Nam SXCT 50501428 Hải Phòng Khám sức khỏe

52 M-52 Đào Trung Đức 08/11/2001 Nam SXCT 50509728 Ninh Bình Không khám sức khỏe

53 M-53 Lê Đăng Công 29/03/2000 Nam SXCT 50513985 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

54 M-54 Lê Văn Đức 24/11/2001 Nam SXCT 50510644 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

55 M-55  Lê Văn Thịnh 26/05/2003 Nam SXCT 52000081 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

56 M-56 Bùi Thị Lan 25/05/2002 Nữ SXCT 51109672 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

57 M-57 Bùi Văn Đồng 25/11/2004 Nam SXCT 50504920 Phú Thọ Không khám sức khỏe

58 M-58 Nguyễn Thị Tịnh 01/12/2002 Nữ SXCT 51104891 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

59 M-59NÔNG THỊ PHƯƠNG THẢO14/03/2003 Nữ SXCT 51101698 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

60 M-60 Phạm Khánh Linh 07/09/2004 Nữ SXCT 51101829 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

61 M-61 Phạm Thị Bích Ngọc 07/10/2002 Nữ SXCT 51102485 Phú Thọ Không khám sức khỏe

62 M-62 VŨ THU TRINH 26/08/2003 Nữ SXCT 51101721 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

63 M-63 Đào Việt Hùng 05/08/2003 Nam SXCT 50500810 Hà Nội Không khám sức khỏe

64 M-64 Nguyễn Văn Đồng 22/11/2002 Nam SXCT 50501340 Hải Phòng Không khám sức khỏe

65 M-65 Phạm Thành Đô 29/09/1999 Nam SXCT 50504591 Phú Thọ Không khám sức khỏe

66 M-66 Lê Đức Cảnh 25/01/1998 Nam SXCT 50519277 Quảng Bình Khám sức khỏe

67 M-67 Lê Ngọc Hùng 05/08/1994 Nam SXCT 50519263 Quảng Bình Khám sức khỏe

68 M-68 Lương Văn Chính 12/04/1995 Nam SXCT 50501275 Hải Phòng Khám sức khỏe

69 M-69 Đặng Nhân Sinh 02/03/2004 Nam SXCT 50514854 Nghệ An Không khám sức khỏe

70 M-70 Đinh Văn Dinh 30/04/2004 Nam SXCT 50508326 Nam Định Không khám sức khỏe

71 M-71 Trần Thành Công 02/11/2004 Nam SXCT 50504910 Phú Thọ Không khám sức khỏe

72 M-72 Trần Văn Tùng 26/11/2003 Nam SXCT 50510921 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

73 M-73 Hồ Phi Quân 02/12/1989 Nam SXCT 50514969 Nghệ An Không khám sức khỏe



74 M-74 Đào Anh Kiên 03/10/1998 Nam SXCT 50504382 Thái Nguyên Khám sức khỏe

75 M-75 Đào Văn Đức 17/07/1996 Nam SXCT 50509778 Ninh Bình Khám sức khỏe

76 M-76 Trần Tuấn Đạt 13/08/1997 Nam SXCT 50522976 Bình Thuận Khám sức khỏe

77 M-77 Trần Văn Thưởng 25/05/1996 Nam SXCT 50505962 Bắc Giang Khám sức khỏe

78 M-78 Nguyễn Minh Tuấn 03/10/2000 Nam SXCT 50504584 Phú Thọ Không khám sức khỏe

79 M-79 Mai Tuấn Đạt 26/09/2003 Nam SXCT 50508553 Nam Định Không khám sức khỏe

80 M-80 Dương Văn Sông 18/01/1991 Nam SXCT 50501331 Hải Phòng Không khám sức khỏe

81 M-81 Lê Chiêu Tuấn 24/08/1993 Nam SXCT 50519851 Quảng Bình Khám sức khỏe

82 M-82 Trương Đăng Tân 16/09/1992 Nam SXCT 50511215 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

83 M-83 Phạm Hải Phương 04/10/1990 Nam SXCT 50508031 Nam Định Không khám sức khỏe

84 M-84 Nguyễn Hữu Anh 22/09/1994 Nam SXCT 50500251 Hà Nội Không khám sức khỏe

85 M-85 Lê Văn Trường 16/05/1998 Nam SXCT 51105695 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

86 M-86 Nguyễn Văn Tùng 12/04/1998 Nam SXCT 50519351 Quảng Bình Khám sức khỏe

87 M-87 Hồ Xuân Hải 12/07/1990 Nam SXCT 50512864 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

88 M-88 Lê Quốc Cường 01/01/1993 Nam SXCT 50510641 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

89 M-89 Đỗ Thị Linh 08/07/1996 Nữ SXCT 50521474 Thanh Hóa Khám sức khỏe

90 M-90 Phan Thế Hoàng 22/10/2001 Nam SXCT 50523766 Đồng Nai Khám sức khỏe

91 M-91 Vương Đắc Vinh 28/07/2001 Nam SXCT 50500241 Hà Nội Khám sức khỏe

92 M-92 Nguyễn Văn Minh 14/11/1988 Nam SXCT 50511329 Thanh Hóa Khám sức khỏe

93 M-93 Nguyễn Văn Thạch 16/01/1994 Nam SXCT 50500112 Hà Nội Khám sức khỏe

94 M-94 Phan Văn Hòa 06/03/1998 Nam SXCT 50519224 Quảng Bình Khám sức khỏe

95 M-95 Nguyễn Ngọc Nhật 18/10/2004 Nam SXCT 50506869 Bắc Ninh Khám sức khỏe

96 M-96 Nguyễn Văn Linh 20/03/2004 Nam SXCT 50513170 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

97 M-97 Vũ Thị Thư 21/06/2004 Nữ SXCT 51102111 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

98 M-98 Vương Xuân Linh 03/05/1999 Nam SXCT 50500043 Hà Nội Không khám sức khỏe

99 M-99 Trương Thanh Minh 23/07/2004 Nam SXCT 50519707 Quảng Bình Không khám sức khỏe

100 M-100 Phùng Anh Nguyên 28/12/1994 Nam SXCT 50500418 Hà Nội Không khám sức khỏe

101 M-101 Lê Quang Linh 22/10/2002 Nam SXCT 50502906 Hà Nam Không khám sức khỏe

102 M-102 Lê Văn Lưu 21/10/2002 Nam SXCT 50505018 Phú Thọ Không khám sức khỏe

103 M-103 Lê Duy Tùng 06/04/1994 Nam SXCT 50517646 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

104 M-104 Lê Quốc Cường 20/06/1992 Nam SXCT 50511736 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

105 M-105 Lê Thành Long 07/03/2003 Nam SXCT 50500196 Hà Nội Khám sức khỏe

106 M-106 Nguyễn Văn Hiếu 17/10/2003 Nam SXCT 50510068 Thanh Hóa Khám sức khỏe

107 M-107 Dương Văn Trường 08/02/2002 Nam SXCT 50518845 Thanh Hóa Khám sức khỏe

108 M-108 Lê Quang Việt 21/11/2000 Nam SXCT 50513474 Thanh Hóa Khám sức khỏe

109 M-109 Phạm Gia Huy 25/10/2001 Nam SXCT 50511942 Thanh Hóa Khám sức khỏe

110 M-110 Bùi Minh Thắng 16/02/1999 Nam SXCT 50504640 Phú Thọ Không khám sức khỏe

111 M-111 Ngô Văn Đạt 24/11/1992 Nam SXCT 50511653 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



112 M-112 Nguyễn Như Trang 19/04/1994 Nam SXCT 50508301 Nam Định Không khám sức khỏe

113 M-113 Đoàn Văn Lam 29/03/1990 Nam SXCT 50508539 Nam Định Khám sức khỏe

114 M-114 Tạ Thành Dũng 08/08/1996 Nam SXCT 50505343 Vĩnh Phúc Khám sức khỏe

115 M-115 Vương Đình Sơn 23/01/1996 Nam SXCT 50500010 Hà Nội Khám sức khỏe

116 M-116 Đặng Văn Hoài 20/02/1996 Nam SXCT 50518457 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

117 M-117 Phạm Đức Hùng 05/02/1995 Nam SXCT 50513775 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

118 M-118 Lê Thị Ly 08/11/1991 Nữ SXCT 50501729 Hải Dương Khám sức khỏe

119 M-119 Bùi Việt Hoàng 28/08/2000 Nam SXCT 50507855 Hòa Bình Không khám sức khỏe

120 M-120 Nguyễn Đăng Quang Anh 06/04/2001 Nam SXCT 50510087 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

121 M-121 Nguyễn Trung Thái 11/01/2004 Nam SXCT 50507838 Hòa Bình Không khám sức khỏe

122 M-122 Trần Huỳnh Đức 27/11/2002 Nam SXCT 50507872 Hòa Bình Không khám sức khỏe

123 M-123 Lâm Phương Nam 24/02/2002 Nam SXCT 50512929 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

124 M-124 Nguyễn Văn Hoàng 20/08/2004 Nam SXCT 50513205 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

125 M-125 Kiều Quang Phúc 05/11/1996 Nam SXCT 50500316 Hà Nội Khám sức khỏe

126 M-126 Quách Trọng Hà 27/07/1993 Nam SXCT 50500830 Hà Nội Khám sức khỏe

127 M-127 Đặng Văn Mạnh 17/07/2000 Nam SXCT 50512938 Thanh Hóa Khám sức khỏe

128 M-128 Lê Bá Minh 24/12/2004 Nam SXCT 50511817 Thanh Hóa Khám sức khỏe

129 M-129 Nguyễn Thành Long 15/12/2000 Nam SXCT 50512506 Thanh Hóa Khám sức khỏe

130 M-130 Vũ Trọng Giáp 04/03/2004 Nam SXCT 50508469 Nam Định Khám sức khỏe

131 M-131 Dương Văn Phúc 10/03/1991 Nam SXCT 50500365 Hà Nội Khám sức khỏe

132 M-132 Đào Đình Nhuận 14/02/2004 Nam SXCT 50504512 Phú Thọ Không khám sức khỏe

133 M-133 Đỗ Việt Anh 13/07/2001 Nam SXCT 50508359 Nam Định Không khám sức khỏe

134 M-134 Lê Hồng Phong 21/03/2003 Nam SXCT 50500323 Hà Nội Không khám sức khỏe

135 M-135 Ngô Thái Dương 11/09/2002 Nam SXCT 50508566 Nam Định Không khám sức khỏe

136 M-136 Ngô Việt Anh 27/10/2004 Nam SXCT 50513203 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

137 M-137 Trịnh Xuân Đại 12/06/2001 Nam SXCT 50508341 Nam Định Không khám sức khỏe

138 M-138 Nguyễn Bá Thanh 03/03/1986 Nam SXCT 90500889 Lao động CBT Khám sức khỏe

139 M-139 Ong Thế Huấn 25/03/1984 Nam SXCT 90800079 Lao động CBT Khám sức khỏe

140 M-140 Lê Văn Hoàng 22/12/1994 Nam SXCT 50516135 Nghệ An Khám sức khỏe

141 M-141 Lê Thị Ngọc Ánh 24/05/2003 Nữ SXCT 91210271 Thanh Hóa Khám sức khỏe

142 M-142 Nguyễn Bá Tuyến 02/07/1994 Nam SXCT 50511556 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

143 M-143 Văn Sỹ Thế 18/06/1993 Nam SXCT 50514237 Nghệ An Không khám sức khỏe

144 M-144 Hoàng Văn Cương 17/10/1991 Nam SXCT 50513612 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

145 M-145 Phạm Công Dũng 28/11/1992 Nam SXCT 50511308 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

146 M-146 Đặng Văn Cường 13/10/1995 Nam SXCT 50502112 Hải Dương Không khám sức khỏe

147 M-147 Trịnh Tuấn Anh 23/08/1996 Nam SXCT 50500802 Hà Nội Không khám sức khỏe

148 M-148 Hà Văn Hoàng 07/08/1990 Nam SXCT 50510272 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

149 M-149 Nguyễn Công Thu 08/07/1992 Nam SXCT 50505613 Bắc Giang Không khám sức khỏe



150 M-150 Đỗ Quốc Thắng 06/04/1987 Nam SXCT 50109501 Hưng Yên Khám sức khỏe

151 M-151 Nguyễn Đức Diên 17/02/1986 Nam SXCT 90900507 Lao động CBT Khám sức khỏe

152 M-152 Nguyễn Văn Cường 06/10/1999 Nam SXCT 50511849 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

153 M-153 Đỗ Xuân Tú 20/09/2001 Nam SXCT 50512082 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

154 M-154 Cao Xuân Ngọc 26/08/1991 Nam SXCT 50504617 Phú Thọ Không khám sức khỏe

155 M-155 Đỗ Thành Công 02/10/1992 Nam SXCT 50504627 Phú Thọ Không khám sức khỏe

156 M-156 Trần Hùng Mạnh 10/02/1990 Nam SXCT 50518539 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

157 M-157 Trần Ngọc Anh Thư 08/08/2001 Nữ SXCT 51111822 TP HỒ CHÍ MINH Không khám sức khỏe

158 M-158 Đoàn Ngọc Long 09/09/1998 Nam SXCT 50513817 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

159 M-159 Vũ Ngọc Tân 06/06/2003 Nam SXCT 50508367 Nam Định Khám sức khỏe

160 M-160 Lê Văn Vinh 29/01/2000 Nam SXCT 50517751 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

161 M-161 Nguyễn Hữu Đức 29/05/2000 Nam SXCT 50506230 Bắc Giang Không khám sức khỏe

162 M-162 Phạm Văn Hùng 12/02/2002 Nam SXCT 50504984 Phú Thọ Không khám sức khỏe

163 M-163 Đỗ Đức Long 03/02/2000 Nam SXCT 50508192 Nam Định Không khám sức khỏe

164 M-164 Lê Đình Quang Thiện 19/11/2004 Nam SXCT 50500613 Hà Nội Không khám sức khỏe

165 M-165 Lê Mạnh Đức 12/02/2001 Nam SXCT 50500155 Hà Nội Không khám sức khỏe

166 M-166 Nguyễn Trung Lực 29/08/2003 Nam SXCT 50519581 Quảng Bình Khám sức khỏe

167 M-167 Nguyễn Văn Tuấn 28/02/2003 Nam SXCT 50519353 Quảng Bình Khám sức khỏe

168 M-168 Nguyễn Việt Anh 23/03/2004 Nam SXCT 50500737 Hà Nội Không khám sức khỏe

169 M-169 Lương Văn Vụ 09/02/1998 Nam SXCT 50504429 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

170 M-170 Phan Công Sơn 21/01/2004 Nam SXCT 50501722 Hải Dương Không khám sức khỏe

171 M-171 Nguyễn Văn Hoàng 20/11/1992 Nam SXCT 50510481 Thanh Hóa Khám sức khỏe

172 M-172 Phạm Minh Sắc 01/01/1990 Nam SXCT 50510638 Thanh Hóa Khám sức khỏe

173 M-173 Hồ Hữu Tài 20/12/1999 Nam SXCT 50514269 Nghệ An Không khám sức khỏe

174 M-174 Nguyễn Văn Đức 09/09/1999 Nam SXCT 50511724 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

175 M-175 Vũ Ngọc Sơn 10/10/2000 Nam SXCT 50509718 Ninh Bình Không khám sức khỏe

176 M-176 Hà Công Linh 12/05/1990 Nam SXCT 50518807 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

177 M-177 Nguyễn Văn Hiệp 21/02/1990 Nam SXCT 50504882 Phú Thọ Không khám sức khỏe

178 M-178 Nguyễn Tiến Đức 09/05/1999 Nam SXCT 50500514 Hà Nội Không khám sức khỏe

179 M-179 Nguyễn Văn Lợi 13/06/1998 Nam SXCT 50500587 Hà Nội Không khám sức khỏe

180 M-180 Cấn Quang Chiến 14/01/2000 Nam SXCT 50500767 Hà Nội Không khám sức khỏe

181 M-181 Nguyễn Anh Tú 02/01/2000 Nam SXCT 50510672 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

182 M-182 Nguyễn Đình Hiệp 27/09/2000 Nam SXCT 50500382 Hà Nội Không khám sức khỏe

183 M-183 Phan Quang Huy 16/04/2000 Nam SXCT 50500888 Hà Nội Không khám sức khỏe

184 M-184 Vũ Văn Huy 18/06/1999 Nam SXCT 50508789 Thái Bình Không khám sức khỏe

185 M-185 Đoàn Văn Long 26/11/1985 Nam SXCT 50518839 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

186 M-186 Lê Văn Duy 22/08/1989 Nam SXCT 50512809 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

187 M-187 Nguyễn Đức Trung 05/06/2004 Nam SXCT 50506964 Bắc Ninh Không khám sức khỏe



188 M-188 Nguyễn Ngọc Bách 09/11/1986 Nam SXCT 50500757 Hà Nội Không khám sức khỏe

189 M-189 Nguyễn Tuấn Phương 17/12/2004 Nam SXCT 50500094 Hà Nội Không khám sức khỏe

190 M-190 Vũ Mạnh Hùng 10/06/2004 Nam SXCT 50500665 Hà Nội Không khám sức khỏe

191 M-191 Nguyễn Văn Ngọc 02/07/1997 Nam SXCT 50510961 Thanh Hóa Khám sức khỏe

192 M-192 Nguyễn Đình Tuấn 08/07/1987 Nam SXCT 50510552 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

193 M-193 Nguyễn Văn Duy 05/04/1990 Nam SXCT 50511419 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

194 M-194 Nguyễn Văn Tuấn 18/02/1988 Nam SXCT 50510962 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

195 M-195 Trịnh Đình Quang 22/07/1986 Nam SXCT 50511304 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

196 M-196 Cù Văn Bảy 02/09/1992 Nam SXCT 50511728 Thanh Hóa Khám sức khỏe

197 M-197 Chu Thế Tú 10/04/1988 Nam SXCT 50510775 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

198 M-198 Nguyễn Minh Đăng 19/05/1989 Nam SXCT 50504857 Phú Thọ Không khám sức khỏe

199 M-199 Trương Bá Chinh 19/10/2001 Nam SXCT 50518130 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

200 M-200 Nguyễn Văn Goàng 01/06/1997 Nam SXCT 50516287 Nghệ An Không khám sức khỏe

201 M-201 Đào Bá Anh 27/04/2004 Nam SXCT 50510846 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

202 M-202 Hồ Công Dũng 24/05/1989 Nam SXCT 50519177 Thanh Hóa Khám sức khỏe

203 M-203 Nguyễn Tiến Sỹ 19/09/1987 Nam SXCT 50522268 Đắk Lắk Khám sức khỏe

204 M-204 Nguyễn Thị Mai Anh 12/10/2001 Nữ SXCT 91204957 Bắc Giang Không khám sức khỏe

205 M-205 Phạm Thị Phương Thảo 19/02/2001 Nữ SXCT 51111382 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

206 M-206 Trần Văn Đăng 21/03/2003 Nam SXCT 50515466 Nghệ An Khám sức khỏe

207 M-207 Trịnh Mai Đức 05/01/2004 Nam SXCT 50513284 Thanh Hóa Khám sức khỏe


